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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Về việc ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Thủysản

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 củaChính phủ về nhiệm vụ, quyền

hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơquan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số501/CP ngày 21 tháng 6 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ

chứcbộ máy của Bộ Thủy sản;

Căn cứ Nghị định số11/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 1 năm 1998 của Chính phủ về việc ban hành Quy

chếlàm việc của Chính phủ;

Theo đề nghị củaChánh Văn phòng Bộvà Vụ trưởngVụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Thủy sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lựcsau 15 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định trước

đây trái với Quy chế này đềubãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởngcác Vụ, Cục, Thanh tra, các đơn vị có liên

quan trong ngành thủy sản chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN BỘ THỦY SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết địnhsố 839/2001/ QĐ-BTS ngày 10/10/2001 của

Bộ trưởng Bộ Thủy sản)

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích.
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Quy chế này nhằm củngcố, nâng cao hiệu quả làm việc, tạo ra những chuyển biến tích cực và nền

nếptrong hoạt động của Bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nướccủa Bộ, đáp ứng yêu

cầu cải cách hành chính nhà nước hiện nay.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

Quy chế này quy địnhlề lối làm việc của cơ quan Bộ Thủysản (sau đây gọi là Bộ), áp dụng trong cơ quan

Bộ.

Quy chế này áp dụngđối với:

Bộ trưởng và các Thứtrưởng (sau đây gọi là Lãnh đạo Bộ);

Lãnh đạo và cán bộ,công chức các đơn vị thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước (sau đâygọi

là đơn vị thuộc Bộ);

Lãnh đạo và cán bộ,công chức các đơn vị sự nghiệp khi có các hoạt động thực hiện chức năng quản lýnhà

nước, bao gồm: Trung tâm Khuyến ngư, Trung tâm Kiểm tra chất lượng và vệsinh thủy sản, Trung tâm

Thông tin khoa học kỹ thuật và kinh tế thủy sản.

 

CHƯƠNG II

PHẠM VI VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 3. Phạm vi giải quyết công việccủa Lãnh đạo Bộ.

1. Những công việc sauđây Lãnh đạo Bộ thảo luận tập thể trước khi Bộ trưởng quyết định:

a) Chiến lược, quyhoạch, kế hoạch phát triển ngành: Dài hạn, trung hạn và hàng năm; phân bổ vàđiều

chỉnh nguồn vốn ngân sách hàng năm; các chương trình, dự án và công trìnhtrọng điểm của ngành;

b) Kế hoạch của ngànhtriển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách quan trọngcủa

Đảng và Chính phủ;

c) Chương trình côngtác hàng năm của Bộ;

d) Quy hoạch đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc Bộ, ngành theo thẩm quyền; các vấn đề

thuộccông tác tổ chức bộ máy và nhân sự của Bộ theo quy định;

e) Các báo cáo hàngnăm về tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước và kiểm điểm sự chỉ đạo,điều

hành của Lãnh đạo Bộ;

f) Những vấn đề khácmà Bộ trưởng thấy cần thiết phải đưara thảo luận.

2. Đối với những vấnđề quy định tại khoản 1 Điều này, nếu là các việc đột xuất và trong những trườnghợp

thật đặc biệt, không có điều kiện tổ chức thảo luận tập thể, theo chỉ đạocủa Bộ trưởng, đơn vị chủ trì đề án

phối hợp với Văn phòng Bộ lấy ý kiến cácThứ trưởng, trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Phạm vi giải quyết công việccủa Bộ trưởng.



1. Bộ trưởng chịu trách nhiệm trướcQuốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về

toàn bộ hoạt động của cơ quan Bộ,của ngành. Bộ trưởng trực tiếp giải quyết

cáccông việc sau đây:

a) Những việc thuộcthẩm quyền được quy định trong Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm

việc của Chính phủ và cácvăn bản pháp luật khác;

b) Những việc đượcChính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và phân cấp ;

c) Phân công, ủy quyềncho các Thứ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác; điều chỉnh lại sự phân

côngcông tác giữa các Thứ trưởng khi cần thiết;

d) Những việc liênquan đến từ hai Thứ trưởng trở lên nhưng các Thứ trưởng còn có ý kiến khácnhau;

e) Một số công việc đãphân công cho Thứ trưởng. Trong trường hợp này Bộ trưởng tham khảo ý kiến

củaThứ trưởng phụ trách về công việc đó trước khi quyết định. Nếu Thứ trưởng phụtrách công việc đó đi

vắng, Văn phòng Bộ có trách nhiệm thông báo lại quyết định của Bộ trưởng cho Thứ trưởngphụ trách;

f) Quyết định nội dung, thời gian,thành phần và chủ trì các cuộc họp quan trọng của

Bộ.

2. Chỉ đạo thực hiệnQuy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ.

3. Hàng tuần, Bộ trưởng họp giao ban với các Thứtrưởng để thống nhất biện pháp chỉ

đạo, điều hành công việc thường xuyên củaBộ.

Hàng tháng, trướcphiên họp Chính phủ, Bộtrưởng họp Lãnhđạo Bộ để thảo luận về các việc cần báo cáo

Chính phủ và những vấn đề khác khicó liên quan.

4. Đối với những vấnđề quan trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực thì Bộ trưởng có thể ra quyết địnhthành

lập các bộ phận công tác phối hợp, các Hội đồng tư vấn (gọi tắt là tổchức) để giúp Bộ trưởng nghiên cứu

triển khai hoặc tư vấn giải quyết.

Nhiệm vụ phương thứchoạt động, thành phần và thời gian hoạt động của các tổ chức này được quy

địnhtrong văn bản thành lập.

5. Bộ trưởng chịutrách nhiệm về các quyết định giải quyết công việc của các Thứ trưởng trong khithực

hiện các nhiệm vụ được Bộ trưởng phân công.

6. Trong trường hợpvắng mặt tại cơ quan Bộtừ 1 ngày làm việctrở lên, Bộ trưởng ủy quyền cho một

Thứ trưởnggiải quyết công việc của Bộ.

Thứ trưởng được ủyquyền có trách nhiệm báo cáo bầng văn bản các công việc đã giải quyết trongthời

gian Bộ trưởng vắng mặt.

Điều 5. Phạm vi giải quyết công việccủa Thứ trưởng.



1. Mỗi Thứ trưởng đượcBộ trưởng phân công phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác

hoặcđịa bàn (khi cần thiết) và thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc:

a) Thay mặt Bộ trưởng và chịu trách nhiệm trướcBộ trưởng giải quyết những côngviệc

thuộc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách;

b) Khi giải quyết côngviệc, nếu có liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Thứ trưởng khác thì trực tiếpphối

hợp với Thứ trưởng đó để cùng giải quyết. Trường hợp các Thứ trưởng còn cóý kiến khác nhau thì báo

cáo Bộ trưởng quyết định.

2. Trong phạm vi lĩnhvực công tác được phân công, Thứ trưởng có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, kiểm tra,đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ, thuộc ngành thực hiện các nhiệm vụ được phân công;

b) Phối hợp với các cơquan hữu quan ở Trung ương và cơ quan chức năngở địa phương

trong quá trình thựchiện nhiệm vụ được phân công.

c) Báo cáo Bộ trưởngđể xứ lý các vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền.

3. Trường hợp Thứ trưởngphụ trách lĩnh vực chuyên môn đi vắng phải ban giao công việc đang giải quyết

ở cơ quan để Bộ trưởng hoặc một Thứ trưởng khácgiải quyết kịp thời những công

việc thuộc lĩnh vực do mình phụ trách. Văn phòngBộ có trách nhiệm báo cáo lại về

nội dung những công việc đã giải quyết chođồng chí Thứ trưởng đi vắng biết.

Điều 6. Phạm vi giải quyết công việc củaThủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và đơn vị

trực thuộc.

1. Thủ trưởng các đơnvị thuộc Bộ và đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm về toàn bộcông

việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; đề xuất với Lãnh đạo Bộgiải quyết

các vấn đề vượt quá thẩm quyền hay vì lý do khách quan không chophép thực hiện

được; báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực quản lý, công táccủa đơn vị mình.

2. Phối hợp, tham giaý kiến với Thủ trưởng các đơn vị hữu quan của Bộ xử lý những vấn đề có liênquan

đến các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để thực hiệnnhiệm vụ chung của Bộ.

3. Thực hiện các nhiệmvụ đột xuất do Bộtrưởng giao.

4. Phân công công táccho cấp Phó và cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình.

5. Thủ trưởng các đơnvị vắng mặt ở cơ quan từ 1 ngày làm việc trởlên phải báo cáo với

Bộtrưởng bằng vănbản và phải phân công, ủy quyền người quản lý, điều hành đơn vị. Người được

ủyquyền có trách nhiệm và đủ quyền hạn thực hiện nhiệm vụ và báo cáo về tình hìnhcủa đơn vị với Thủ

trưởng đơn vị trong thời gian được ủy quyền.



6. Thủ trưởng đơn vịcó trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu của Lãnh đạo Bộ khi Lãnh đạo Bộ có

chươngtrình làm việc với đơn vị hoặc trường hợp chuẩn bị nội dung được phân công báocác trong các

cuộc họp do Lãnh đạo Bộ chủ trì.

Điều 7. Phạm vi giải quyết công việccủa Chánh Văn phòng Bộ

Chánh Văn phòng Bộ ngoài các nhiệm vụ nói tại Điều6 Quy chế này còn thực hiện các

nhiệm vụ sau đây:

1. Tổng hợp trình Lãnhđạo Bộ thông qua các chương trình công tác của Bộ; theo dõi, đôn đốc các đơn

vịliên quan thực hiện các chương trình công tác; chuẩn bị các báo cáo công táctuần, tháng, dự thảo báo

cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và các văn bản khác được Bộ trưởng

giao chuẩn bị.

2. Thông báo đến cácđơn vị biết về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách của các Thứ trưởng;báo

cáo kịp thời để Bộtrưởng và các Thứtrưởng biết về hoạt động, điều hành và các quyết định giải quyết

công việc củatừng Thứ trưởng.

3. Kiểm tra về thủtục, thể thức các văn bản trước khi trình Lãnh đạo Bộ ký; quản lý thống nhấtcông tác

hành chính - lưu trữ của Bộ và các đơn vị trong ngành.

4. Kiểm tra việc chuẩnbị, tập hợp tài liệu trước các phiên họp, tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ các vănbản đến

trong tuần, tổ chức ghi biên bản các cuộc họp và làm việc của Lãnh đạoBộ khi có yêu cầu; thông báo ý

kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ hoặc ýkiến kết luận của các cuộc họp do Thủ trưởng các đơn vì

thừa ủy quyền Bộ trưởngchủ trì, thời hạn chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc họp.

5. Chủ tài khoản ngânsách quản lý hành chính của Bộ.

6. Bảo đảm điều kiệnlàm việc theo chế độ của Nhà nước cho các hoạt động chung của Bộ.

Điều 8. Quan hệ phối hợp giải quyếtcông việc giữa Thủ trưởng các đơn vị:

1. Thủ trưởng các đơnvị khi giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị khácphải

trao đổi ý kiến với Thủ trưởng các đơn vị đó.

Trường hợp các vấn đềcần giải quyết phải thể hiện bằng văn bản thì nhất thiết phải trao đổi ý kiếnbằng

văn bản thủ trưởng các đơn vị có liên quan được hỏi ý kiến có trách nhiệmtrả lời bằng văn bản trong thời

hạn do đơn vị chủ trì ấn định.

Nếu quá thời hạn màkhông có ý kiến trả lời thì được xem như hoàn toàn đồng ý với cách giải quyếtcủa

đơn vị chủ

2. Đối với những vấnđề vượt quá thẩm quyền giải quyết hoặc không đủ khả năng, điều kiện thực hiện,Thủ

trưởng đơn vị chủ trì báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.


